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STT Họ và Tên Tên Trường Khoa Ngành học Niên Khoá Loại Thành Tích

1 Đặng Ngọc Kim Trang ĐH Y Dược Điều dưỡng-Kỹ 
thuật Y học

Gây mê hồi sức 2015 A

2 Phạm Thanh An ĐH Y Dược Khoa Dược Chuyên ngành 
Quản lý cung ứng 
thuốc

2014 B

3 Trịnh Thị Hồng Anh ĐH Y Dược Khoa Dược Dược lâm sàng 2014 A

4 Tu Do Khánh Khiêm ĐH Y Dược Khoa Dược Dược lâm sàng 2014 B

5 Lê Hồng Phương ĐH Y Dược Khoa Dược Quản lý cung ứng 
thuốc

2014 A

6 Thái Huế Ngân ĐH Y Dược Khoa Dược 2015 A

7 Phùng Ngọc Cẩm Tiên ĐH Y Dược Khoa Dược 2015 B

8 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm ĐH Y Dược Khoa Dược 2015 A

9 Hoàng Kim Nghị ĐH Y Dược Khoa Dược 2016 A

10 Nguyễn Trần Minh Đức ĐH Y Dược Khoa Y Bác sĩ Đa khoa 2016 B

11 Phùng Đạt Toàn ĐH Y Dược Khoa Y Y đa khoa 2015 A

12 Phạm Nguyễn ĐH Y Dược Khoa Y Y đa khoa 2016 A

13 Nguyễn Thị Xuân Diệu ĐH Y Dược Khoa Y Y đa khoa 2016 A

14 Nguyễn Thị Kiều Nga ĐH Y Dược Khoa Y Y đa khoa 2016 A

15 Phạm Thanh Duy ĐH Y Dược Khoa Y Y Đa Khoa 2016 A

16 Huỳnh Hoàng Huy ĐH Y Dược Khoa Y Y đa khoa 2017 A

17 Nguyễn Thị Hảo ĐH Y Dược Khoa Y 2016 A

18 Lê Duy Khương ĐH Y Dược Khoa Y 2016 A

19 Trần Ngọc Phương Thảo ĐH Y Dược Răng Hàm Mặt BS Răng Hàm Mặt 2015 A

20 Nguyễn Thị Thanh Tiên ĐH Y Dược Y tế Công cộng CN Y tế Công Cộng 
- Định hướng Dịch 
tể học

2015 A

21 Phạm Thị Thu Phương ĐH Y Dược Y tế Công cộng Cử nhân Y tế công 
cộng

2015 A

22 Nguyễn Thị Nga ĐH Y Dược Y tế Công cộng Y tế Công cộng 2015 A
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